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1 079218037940 NGUYỄN 
TRUNG NGIỉlA Nam 29/10/2018 Bệnh viện Húng 

Vương Kinh 0777060902 Thánh phố 
Hồ Chí Minh

Huyện Binh 
Chánh Xà Qui Đức Ảp 2

B10/1 la ắp 
2 qui đức 
binh chánh 

tphcm

Thành phổ 
Hồ Chí Minh

Huyện Binh 
Chánh

Xỉ Qui 
Đức Ảp 2 B10/1 la Thường trú NGUYÊN 

TRUNG HIÊU

BÚI THI
NGỌC
HÂN

2 079218000543 TRÀN HOÀNG 
BÀO DUY Nam 10/01/2018 Bệnh viện Hùng 

Vương Kình 0938512696 Thành phố 
Hồ Chi Minh

Huyên Binh 
Chánh Xỉ Qui Đức Ảp 3 Qui Dức C9/24 Thành phố 

HÒ Chi Minh
Huyện Binh 

Chánh
Xi Qui 

Đức Áp 3 Qui Đúc C9/24 Thường trú TRÂN QUỐC 
DIỆT

LƯ THI 
MỸ VÂN

3 079318033969 THÀI NHÀ 
QUỲNH Nữ 15/10/2018 Bệnh viện Hùng 

Vương Kinh 0933837570 Thành phố 
Hồ Chi Minh

Huyện Binh 
Chánh Xỉ Qui Đúc Ảp I A3/41 Thánh phố 

Hò Chi Minh
Huyện Binh 

Chánh
Xỉ Qui 

Đức Ảp 1 A3/41 Thướng trú THÁI THÀNH 
PHONG

NGUYẺN 
PHAN 

THI T1ẺU 
PHỤNG

4 079318001180
TRÀN

NGUYỄN AN 
AN

Nữ 22/01/2018 Bệnh viện Húng 
Vương Kinh 0773595869 Thành phố 

Hồ Chi Minh
Huyện Bình 

Chánh Xầ Qui Đức Ảp 3 C10/1D Thánh phố 
Hồ Chi Minh

Huyện Binh 
Chinh

XI Qui 
Đức Ảp 3 C10/ID Thường trú TRÀN VĂN 

NHIÊU

NGUYẺN
THI

MINH
PHƯƠNG

s 079318009781 ĐỎ PHƯƠNG 
MỸ ANH Nữ 17/04/2018 TPHCM Kinh 0345363026 Thành phố 

Hồ Chi Minh
Huyện Binh 

Chánh Xi Qui Đức Ảp 2 B7/1 Thánh phố 
Hẩ Chí Minh

Huyện Bình 
Chánh

XI Qui 
Đức Ảp 2 B7/1 Thường trú ĐỎ TẢN 

NGHỈA

TRÀN
KHÁNH

VÂN

6 079318038134 TRÀN HUỲNH 
BẢO NGỌC Nữ 15/12/2018 Bệnh viên Hùng 

Vương Kinh 0786639362 Thánh phố 
Hồ Chi Minh

Huyện Binh 
Chánh Xỉ Qui Đức Ảp4 Nguyễn 

Vin Long D6/18 Thành phố 
Hồ Chi Minh

Huyện Binh 
Chánh

XI Qui 
Đúc Ảp 4

NGUYẺ 
N VÃN 
LONG

D6/18 Thướng trú TRẢNQUÓC
TUẢN

HUỲNH
THI

NGỌC
GIÀU

7 079218002823 NGUYỄN TẢN 
PHÚC Nam 14/02/2018 Bệnh viện Húng 

Vương Kinh 0858790833 Thánh phố 
Hồ Chí Minh

Huyện Binh 
Chảnh Xỉ Qui Đức Ảp 4 2896 Thành phố 

Hồ Chi Minh
Huyện Binh 

Chánh
XI Qui 

Đức Ảp 4 2896 Thường trú NGUYỄN 
THANH SANG

DẠNG
THỊ

TRÚC LY

8 079318020490 LÊ PHƯƠNG 
BÁO NGỌC Nữ 16/07/2018 Bệnh viện Quân y 

7A- TP HCM Kinh 0964008039 Thành phó 
Hồ Chi Minh

lluyện Binh 
Chánh Xả Qui Đức Áp 2 B6/8C Thành phổ 

Hồ Chi Minh
Huyên Binh 

Chánh
Xỉ Qui 

Đức Áp 2 B6/8C Thường trú LẺ THẢNH 
LUÂN

BÚI THI 
KIM 

PHỤNG



9 079218013441 NGUYỄN 
THÀNH DANH Nam 25/03/2018 Bệnh viện Hùng 

Vương Kinh 0909825849 Thành phá 
Hố Chi Minh

Huyện Binh 
Chánh Xà Qui Đức Ảp 1 A4/40 Thánh phố 

Hồ Chi Minh
1 luyện Binh 

Chánh
XI Qui 

Đức Ảp 1 A5/40 Thương trú
NGUYỄN
MẠNH
TRUNG

ĐỎ MAI 
KIÊU 
TRINH

10 079318032907 NGUYỄN 
NGỌC YẾN NHI Nữ 05/11/2018 Bệnh viện Húng 

Vương Kinh 0938392354 Thánh phố 
Hả Chi Minh

Huyện Binh 
Chánh Xỉ Qui Đúc Ảp 1 A5/3ID Thành phố 

Hổ Chi Minh
Huvện Bình 

Chảnh
Xỉ Qui 

Đúc Ảp 1 A5/31D Thường trú NGUYỄN 
VÃN KHA

NGUYỄN 
THI THU 

OANH

11 079218037530 TRẢN HOÀI 
BÍNH AN Nam 22/11/2018 Binh Chánh TP 

HCM Kinh 0922894145 Thành phố 
Hồ Chi Minh

Huyện Binh 
Chánh Xà Qui Đức Ảp 2

Đoàn
Nguyên

Tuần
B12/12B Thánh phố 

Hồ Chi Minh
Huyện Binh 

Chánh
Xỉ Qui 

Đức Ảp 2
Đoán

Nguyễn
Tuấn

BI2/I2B Thưởng trú TRÂN HOÀI 
NHỚ

NGUYỀN
THỊ

NGỌC
LOAN

12 079318037259 TRẢN HUỲNH 
TUỆ MÃN Nừ 07/12/2018 Bệnh viện Húng 

Vương Kinh 0707127914 Thành pho 
Hồ Chl Minh

Huyện Binh 
Chánh Xã Qui Đức Ảp 3 C6/37A Thành phố 

Hồ Chi Mini»
Huyện Binh 

Chảnh
Xi Qui 

Đức Ảp 3 C6/37A Thường trú
TRẢN

THANH
PHONG

TRƯƠNG
THI

HUỲNH
LAN

13 079218003181 NGUYỄN 
HÙNG DŨNG Nam 16/01/2018 Bênh viện Hùng 

Vương Kinh 0906878103 Thánh phố 
Hồ Chi Minh

Huyện Binh 
Chánh Xỉ Qui Đúc Ảp 1 A15/17a Tinh Long An Huyện cán 

Giuộc Thướng trú NGUYỄN 
VÃN HỬNG

BÙI THI
NGỌC
THU

ị
ỉ PS

k14 079218033596 QUÁCH HỮU 
THẢNG Nam 05/06/2018 Bênh viên An 

Bình 0707504302 Hố Chi Minh Binh Chánh Qui Đúc Ảp 2 B8/I7 Hà Chi Minh Binh Chánh Qui Đúc Ảp 2 B8/17 Thường trú Quách Vin 
Hương

Trấn Thị 
Huỳnh 
Giao

<1

i

15 079318026960 LÊ CHÂU NHƯ
Ý Nữ 17/9/2018

Bệnh viện Đa 
khoa Khu vực 

Định Quán
0966029762 Hồ Chi Minh Binh Chánh Qui Đức Ảp 3 C9/26B Hồ Chi Minh Binh Chánh Qui Đức Ảp 3 C9/26B Thương trú Lẽ Tấn Đat Lí Vin 

Túng

16 079218040241 BỬ1 HÀI ĐẢNG Nam 12/12/2018 Bệnh viện An 
Binh Kinh 0907454097 Thánh phố 

Hồ Chi Minh
Huyện Binh 

Chánh Xỉ Qui Đức Áp 2 B1/14A Thánh phố 
Hồ Chi Minh

Huyện Binh 
Chánh

XăQui
Đức Àp 2 B1/14A Thường trú BÙI DINH 

LẢNG

TRẢN 
THI KIM 
HOÀNG

17 079218003479 NGUYỄN 
THANH HUY Nam 20/02/2018 Bệnh viện Húng 

Vương Kinh 0932941962 Thành phố 
Hồ Chi Minh

Huyên Binh 
Chánh Xẫ Qui Đúc Ảp 2 BI 1/36 Thành phố 

Hồ Chi Minh
Huyện Binh 

Chánh
Xí Qui 

Đức Ap 2 BI 1/36 Thường trú
NGUYỄN

TUẢN
THANH

NGUYỄN
THI

NGOC
EM

18 079318025909 NGUYỀN THỊ 
ANH THƯ NO 13/07/2018 Bệnh viện Hùng 

Vương Kinh 0901365271 Thành phố 
Hồ Chi Minh

Huyện Binh 
Chánh Xỉ Qui Đức Ảp 1 A10/2 ThAnh phả 

Hồ Chi Minh
Huyện Binh 

Chánh
Xi Qui 

Đức Ảp 1 A10/2 Thướng trú NGUYỄN 
THANH SƠN

NGUYỀN
THI

THANH
NHÀN

19 079318031169
NGUYỀN 

TRÀN THẢO 
NGUYÊN

Nữ 13/10/2018 Bệnh viện Quân y 
7A Kinh 0988576350 Thánh phố 

Hồ Chi Minh
Huyện Binh 

Chánh Xà Qui Đúc Ảp 1 A13/9 Thánh phô 
Hồ Chí Minh

Huyện Binh 
Chánh

Xỉ Qui 
Đức Ảp 1 A13/9 Thường trú NGUYỀN 

VÃN TÂM

TRÀN 
THI CAM 

LY



20 079318005960
NGUYỀN

NGOCMAI
HÂN

Nừ 12/02/2018 Nam Định Kinh 0349596361 Thánh phố 
Hồ Chi Minh

Huyện Binh 
Chảnh Xi Qui Dưc Ảp 4 D2/3. tồ 2 Thánh phố 

Hồ Chi Minh
Huyện Binh 

Chánh
xa Qui 

Đức Ãp 4 D2/3, tồ 
2 Thướng tru NGUYỀN 

NGỌC ÂN

NGUYỀN
THI

TRANG

21 079318043169 TRÂN NI 
THIÊN KIM Nữ 09/07/2018 Bệnh viện Hùng 

Vương Kinh 0921520497 Thánh pho 
Hồ Chi Minh

Huyện Binh 
Chánh Xi Qui Đúc Ảp 1 Quốc 16 

50 AI l/7a Thành phố 
Hổ Chi Minh

Huyện Binh 
Chánh

xa Qui 
Đúc Ảp 1 Quốc lộ 

50 AI I/7a Thương trú
TRẢN
DIỆU
ANH

22 079218042459 HUỲNH THÁI 
THIÊN BẢO Nam 24/12/2018 TP.HCM Kinh 0909530091 Thánh phố 

Hồ Chi Minh
Huyện Bính 

Chánh Xỉ Qui Đức Ảp 1 A2/6bI Thánh phố 
Hố Chi Minh

Huyện Binh 
Chánh

xa Qui 
Đức Ảp 1 A2/6bl Thường trú

HUỲNH
HOÀNG

TUẰNKIỆT

THÁI
NGUYỄN

YÊN
NGỌC

23 079318039473 NGUYẺN 
NGỌC GIA HÂN Nữ 23/12/2018 TPHCM Kinh 0977740781 Thánh phố 

Hồ Chi Minh
Huyên Binh 

Chánh XI Qui Đức Ap 3

C4/20 áp 3 
xa Qui Đức 
huyên Binh 

Chánh 
Tphcm

Thánh phố 
Hả Chi Minh

Huyện Binh 
Chánh

xa Qui 
Đúc Ảp 3

ấp 3 xa 
Qui Đức 

huyện 
Binh 

Chánh

Thướng trú NGUYẺN 
VÂN ĐỔNG

TRÀN 
THI THU 

THẢO

24 079318006221 NGUYỄN
THÚYVY Nữ 4/3/2018 Bệnh viện Hùng 

Vương Kinh 0773419073 Thành phổ 
Hẳ Chi Minh

Huyện Binh 
Chánh Xà Qui Đức Áp 1 Quốc lộ 

50 A14/33 Thánh phố 
Hồ Chi Minh

Iluyện Binh 
Chánh

xa Qui 
Đúc Ảp 1 A14/33 Thường trú NGUYỀN CHÍ 

HIỂU

NGUYỄN 
THỊ KIM 

LOAN
r
‘ì

____ '

=N _a

ỉưò
*H{

V25 095328002766 LÊ THI NGỌC 
LINH Nữ 27/01/2018 Bệnh viện Hùng 

Vương Kinh 0938758549 Thành phố 
Hồ Chi Minh

Huyện Binh 
Chánh xa Qui Đúc Ảp 1 AI 3/18 Thánh phổ 

Hồ Chi Minh
Huyện Binh 

Chánh
xa Qui 

Đức Ảp 1 AI 3/18 Thường trú LẺNGOC
QUÝ

LÝ THI 
ĐẢO

26 079218001790 THẠCH 
THÀNH TÀI Nam 18/01/2018 TP.HCM Kinh 0901109226 Thành phố 

Hồ Chi Minh
Huyện Bình 

Chánh xa Qui Đúc Ảp 2 B4/9 Thánh phố 
Hồ Chí Minh

Huyện Binh 
Chành

xa Qui
Đức Ảp 2 B4/9 Thướng trú THẠCH SÒ 

PHI RỊCH

HUỲNH
NGỌC

HUƠNG

27 079218046881 NGUYÊN 
ĐẢNG KHOA Nam 06/11/2018 TPHCM Kinh 0326961848 Thành phả 

Hả Chi Minh
Huyện Bình 

Chánh xa Qui Đúc Áp 2 B5/7A Thánh phố 
Hồ Chi Minh

Huyện Binh 
Chánh

xa Qui 
Đức Ảp 2 B5/7A Thường trú LẺ VẢN 

MƯOI MỎT

NGUYÊN 
THI KIM 

THUÝ

28 079218042832 VỎ PHÚC HẬU Nam 29/12/2018 Trung tảmy tế 
Huyện Bến Lúc Kinh 0335851193 Thành phố 

Hồ Chi Minh
Huyện Bình 

Chánh xa Qui Đức Ảp 2 B1/17 Thánh phố 
Hồ Chi Minh

Huyên Binh 
Chánh

xa Qui 
Đúc Ảp 2 Bl/17 Thường trú Vỏ MINH 

THẲNG
PHÚ THI 

ĐIÊP

29 079318008190
NGUYỄN 

HỎNG YẺN 
NGÀN

Nữ 06/04/2018 Bệnh viện Húng 
Vương Kinh 0961533035 Thành phố 

Hồ Chi Minh
Huyện Bình 

Chánh x a  Qui Đúc Áp 2 Bùi Vin 
sự BI3/18G Thành phố 

Hồ Chi Minh
Huyện Binh 

Chảnh
xa Qui 

Đức Ảp 2 Búi vàn 
sự B13/18G Thường trú

NGUYỄN
TRUƠNG
THẢNG

TRÀN
THI

HÔNG
KEM

30 079318004293
NGUYỄN 

NGOC MINH 
THU

Nữ 12/02/2018 Bệnh viện Hùng 
Vương Kinh 0793809564 Thánh phổ 

Hồ Chi Minh
Huyện Binh 

Chảnh xa Qui Đức Ảp 1

A14/28 Ấp 
1, xã Qui 

Đức.huyỆn 
Binh

Chành,TP H 
CM

Thành phố 
Hồ Chi Minh

Huyện Binh 
Chánh

x a  Qui 
Đức Ảp 1

Alt/28
ấp l.xa 

Qui
Đức,huy 
cn Bình 
Chánh,T

Thường trú NGUYẺN 
MINH TRI

NGUYẺN 
THI MỸ 
CHÂU



31 079218045029
NGUYỀN 

TRẢN QUANG 
KHÀI

Nam 16/02/2018
Bệnh viện Đa 

khoa Gò Còng, 
Tiền Giang

Kình 0393251600 Thánh phố 
Hồ Chi Minh

Huyện Binh 
Chánh Xỉ Qui Đúc Ảp 3 C8/SE Thảnh phố 

Hồ Chi Minh
Huyện Binh 

Chảnh
Xỉ Qui 

Đức Ảp 3 C8/5E Thương trú
NGUYỄN

VẢN
THƯƠNG

TRẢN
THI

HỒNG
NHUNG

32 079318020490 L Ê  P H Ư Ơ N G  
B Ả O  N G Ọ C

Nũ 16 /7 /2 0 1 8
Bệnh viện Quân 

Y7A Kinh Thánh phố 
Hồ Chi Minh

Huyện Binh 
Chánh Xã Qui Đức Ảp 2 B6/8C Thường trú LẼ THÀNH 

LUÂN

BÙI THI 
KIM 

PHỤNG

33
0 7 9 3 1 8 0 1 9 3

51

MAI NGỌC 
TƯỜNG LAM Nữ 01 /07 /2 0 1 8 .

T h à n h  p h ố  H ồ 
C h í M in h

Kinh Thánh phố 
Hồ Chi Minh

Huyện Binh 
Chánh Xỉ Qui Đức Ảp 3 C 5 /1 4

Thánh phẲ 
Hồ Chi Minh

Huyện Binh 
Chánh

Xỉ Quỉ 
Đúc Áp 3 Thuímg trú

MAI
TRUYỀN
THỐNG

LÊ THI NI

34
0 7 9 2 1 8 0 0 4 2

0 6

QUẢNG 
HOÀNG 

TRỌNG NHÂN
Nam 12/02/2018.

T h à n h  p h ố  H ồ 
C h í M in h

Kinh Thánh phố 
Hò Chi Minh

Huyện Binh 
Chánh Xi Qui Đúc Ảp 3 C 9 /1 9

Thành phố 
Hồ Chi Minh

Huyện Binh 
Chánh

Xỉ Qui
Đức Ảp 3 Thường trú

PHẠM
THI

HUYỂN
TRANG

35 079218020046
NGUYỄN 

HOÀNG THIÊN 
PHÚ

Nam 17/06/2018 Bịnh viện An 
Binh Kinh 0934444697 Thành phố 

Hồ Chi Minh
Huyện Binh 

Chánh Xâ Qui Đức Ãp 2
Hưng 

long qui 
đúc

B1/7 ắp 2 
xă qui đức 
huyện binh 

chánh 
TPHCM

Thánh phố 
Hồ Chi Minh

Huyện Binh 
Chánh

Xi Qui 
Đức Ap 2

Hưng 
long qui 

đức

2 xă qui 
đức 

huyện 
binh 

chánh 
—*-—

Tam trú NGUYỀN 
THANH SANG

ĐỎNG 
THI GIÀU

36 079218034608
NGUYỄN 

NHẠT THIỆN 
LONG

Nam 23/10/2018 Bệnh viện Tù Dũ, 
TPHCM Kinh 0898412650 Thánh phố 

Hô Chi Minh Quặn 4 Phường 16 Khu phó 
1

Thánh pbố 
Hồ Chi Minh

Huyện Bình 
Chánh

Xi Qui 
Đức Ảp 2 B12/11 Tam trú

NGUYẺN
NGỌC
MINH
TUYỂN

V

37 079318001688
NGUYẺN 

NGỌC KIM 
NGÀN

Nữ 27/01/2018 Bệnh viện Húng 
Vương Kinh 0907233514 Thánh phố 

Hà Chi Minh
Huyện Binh 

Chánh Xỉ Qui Đúc Ảp 2
Đoan

nguyễn
tuấn

BI2/12B Thành phó 
HÒ Chi Minh

Huyện Binh 
Chánh

X3 Qui 
Đức Ảp 2

Đoan
nguyễn

tuấn
B12/I2B Tam trú NGUYẺN 

TẢN LÊN
ĐANG 

THI THÒI

38 079318022576 NGUYỄN 
NGỌC BÁO VY Nữ 06/07/2018 Rach Giá, Kiên 

Giang Kinh 0977502287 Thành phố 
Hồ Chi Minh

Huyện Binh 
Chảnh

Xỉ Phong 
Phú Ảp 4 D7/213B Thành phố 

Hồ Chi Minh
Huyện Binh 

Chánh
Xà Qui 

Đúc Ảp 2
Nguyễn

vin
Long

B9/18 Tạm trú NGUYỄN 
NGỌC CHIẾN

NGUYỄN
THI

CHÚC LÝ

39 079318015846 PHẠM NGOC 
NHI N0 12/06/2018 Bệnh viện Đai 

họcyđược Kinh 0787953747 Thánh phố 
Hồ Chi Minh

Huyện Binh 
Chinh Xi Qui Đức Áp 2 B2/23C Thánh phố 

Hồ Chi Minh
Huyện Binh 

Chinh
Xỉ Qui 

Đúc Ảp 2 B2/23C Tam trú PHAM NGQC 
THÕNG

BỬ1 THI 
NGOC 
BÍCH

40 079318041683 ĐINH CÁT BỘI 
NGHI NO 20/12/2018 TPHCM Kinh 0908199568 Thành phố 

Hồ dù Minh Quân 4 Phướng 15 Khu phó
2

Tổ
15

Xóm
Chiếu 200/21A/92 Thánh phố 

Hồ Chi Minh
Huyện Binh 

Chánh
Xi Qui 

Đức Ảp 1 A3/42B 
Tổ 3 Tam trú ĐINH MINH 

MÂN

Đỏ
NGOC
MINH
CHÂU

41 079218013629
NGUYỄN 

HOÀNG BÀO 
MINH

Nam 15/05/2018 Bệnh viện An 
Binh Kinh 0842468373 Thánh phố 

Hồ Chi Minh Quận 10 Phường 10 Khu phố 
1

Tổ
1

Lý Thài 
Tà 384/30/4 Thành phổ 

Hồ Chi Minh
Huyên Binh 

Chánh
Xi Qui 

Đức Ảp 4 D2/2lb Tam trú
NGUYỄN
HOÀNG
PHƯƠNG

PHẠM
K1ẺU

PHƯƠNG
YỂN



42 079318026009 TRINH UYÊN 
THƯ Nữ 27/08/2018 Bệnh viện Húng 

Vương Kinh 0909698952 Thành phố 
Hà Chi Minh Quân 7

Phướng 
Tán Thuịn 

Đông

Khu phổ 
3

Huỳnh 
tàn phát 76/9 Thành phố 

Hồ Chi Minh
Huyện Binh 

Chánh
Xỉ Qui 

Đúc Áp 1 Quác lộ 
50 AI 5/23 Tam trú TRINH HIẾU

DIỆP
NGOC
TUYỂN

43 080318005352 LƯU HẢI YÉN Nừ 04/03/2018 Bệnh viện Từ DO, 
TPHCM Kinh 0332326751 Thánh phố 

Hà Chi Minh Quận 12
Phường 

Tàn Thói 
Hièp

Khu phỏ 
2A 1737/86 Thành phó 

Hồ Chi Minh
Huyện Binh 

Chánh
Xi Qui 

Dức Ảp 4 Tạm trú LƯUĐỬC
HẢI

VÔ THI 
LỆ

44 079218016052 LÊ VŨ ANH 
KHỎI Nam 03/06/2018 TPHCM Kinh 0902655095 Thánh phố 

Hồ Chi Minh Quận 8 Phướng 02 Khu phố 
4

Dương
BáTrac

166/71 
Dương Bá 

Tr?c

Thành phố 
Hồ Chi Minh

Huyện Binh 
Chánh

Xả Qui 
Đức Ảp 1 A2/6bl 

Ấp 1 Tam trú LẺ VŨ TUẢN 
KIỆT

HUỲNH 
THI ẢNH 

HỒNG

45 083318005145 VỎ PHAN 
CHÂU ANH Nữ 25/09/2018 Bệnh viện Minh 

Đúc Kinh 0932707046 Tinh Bến Tre Huyện Châu 
Thành

118, Ảp 
Binh An

Thành phố 
Hồ Chi Minh

Huyện Binh 
Chánh

Xỉ Qui 
Đức Ảp 4

Đoàn
Nguyên

Tuấn
Dl/31 Tam trú VÔVẢN

HIỂU

PHAN 
THI KIM 

THY

46 094318006425
PHẠM THI 

TUYẾT 
PHƯƠNG

Nử 19/10/2018
Bệnh viện quân 
thú Đức Thánh 

phố Hồ Chi Minh
Kinh 0563333120 Tinh Sóc 

Trỉng
Huyện Trần 

Đề
Thánh phố 

Hổ Chi Minh
Huyên Bình 

Chánh
Xả Qui 

Đức Áp 2

tổ 5 ấp 
2, qui 
đức, 
binh 

chánh.

Tam trú PHẠM VẢN 
PHƯỚC

NGUYẺN
THI

TUYẾT
HƯƠNG

À _

47 079318017318 NGUYỀN 
THANH NGÂN Nữ 13/06/2018 Bệnh viện An 

Binh Kinh 0905253629 Thánh phố 
Hồ Chi Minh Quặn 8 Phướng 14 Khu phố 

1
Ngô Sĩ 

U*1 19L/10 Thánh phố 
Hồ Chi Minh

Huyên Binh 
Chánh

X* Qui 
Đúc Ảp 4 D5/11 Tam trú NGUYỄN 

THANH HUY

NGUYỀN 
THI KIM 
PHƯỢNG
)

48 037318009055 TRAN TRA MY Nữ 27/02/2018 Bệnh viện Tứ Dũ, 
TPHCM Kình 0909753769 Tinh Ninh 

Bính
Huyện Kim 

Son
Thánh phố 

Hồ Chi Minh
Huyện Binh 

Chánh
x t  Quì 

Đức Ảp 1 Tạm trú TRAN VAN 
TU AN

TRAN
THI

HANG

49 075318022182 HUỲNH NGỌC 
THẢO TRANG Nù 24/10/2018

Xă An Phước, 
Huyện Long 

Thành, tinh Đồng 
Nai

Kinh 0912685522 Tinh Đồng 
Nai

Huyện Long 
Thành

Khu B. 
Ảp 1 88/44 tổ 11 Thánh phố 

Hồ Chi Minh
Huyện Binh 

Chánh
XI Qui 

Đức Âp 1 AI2/18A T*m trú HUỲNH 
HỒNG HIÊN

vuư
HÓNG
PHÚC

50 079218024661 PHAM SỸ GIA 
BẢO Nam 26/06/2018 Bênh viện Hùng 

Vương Kinh 0984973336 Thảnh phố 
Hồ Chi Minh Huyện Cũ Chi Xâ Phước 

Vĩnh An Áp 3 Thành phố 
Hà Chi Minh

Huyện Binh 
Chánh

xa Qui 
Đức Ảp2 Tạm trú PHẠM SỶ 

TU ẢN
VŨ THI 

THU

51 079318042773
NGUYỄN 

NGOC KHÁNH 
VY

Nữ 13/02/2018
Bệnh viện 
Nguyễn Tri 

Phương
Kinh 0586919972 Thành phố 

Hồ Chi Minh
Huyện Binh 

Chánh Xă Qui Đức Áp 1 Quốc lộ 
50 A12/37 Thánh phó 

Hồ Chi Minh
Huyên Binh 

Chánh
XI Qui 

Đức Âp 1 Quốc lộ 
50 A12/37 Tạm trú TRÀN NHƯ Ý

NGUYẺN
THI

THANH
THUÝ

52 079218012605 HUỲNH TÚNG 
QUÂN Nam 03/05/2018

Bênh viện Triêu 
An, quận Binh 

Tản
Kinh 0909856157 Thành phố

HỒ Chi Minh
Huyên Binh 

Chảnh
Xi Tân 
Quý Tây Ãp 1 A2/3 Thánh phố 

Hồ Chi Minh
Huyện Binh 

Chánh
XI Qui 

Đức Ảp 4 D6/20 Tạm trú
HUỲNH

PHƯƠNG
TÙNG

NGUYỀN
THI

THÚY AN



53 079318045839
NGUYẺN 

ĐOÁN QUỲNH 
TRẢM

Nữ 15/01/2018 TPHCM Kinh 0933877848 Thành phố 
Hồ Chi Minh Quận 8 Phường 14 Khu phố

2

65dl/12 
Hoài Thanh 
Phường 14 

Quàn 8

Thánh phó 
Hồ Chi Minh

Huyện Bỉnh 
Chánh

Xă Qui 
Đúc Ap 2 Tam trú ĐOÁN

HOÀNG TÂY

NGUYẺN
THI

THANH
LOAN

54 079218018507 LÈ QUANG 
THUẢN Nam 24/06/2018 Bênh viện An 

Binh Kinh 0909155516 Thánh phố 
Hồ Chi Minh Quận 3 Phường 03 Khu phò 

3 Bán cờ 27b Thành phố 
Hồ Chi Minh

Huyín Binh 
Chánh

Xi Qui 
Đức Âp 4 D4/19 

tổ 4 Tạm trú LẺ QUNG 
THÀNH

PHẠM
KIÊU

PHƯƠNG
ANH

55 082218012522 PHAN MẠNH 
KHÔI Nam 21/01/2018 Bệnh viện Húng 

Vương Kinh 0918159869 Tinh Tiền 
Giang Thị xả Cai Lậy Thinh phó 

Hồ Chi Minh
Huyện Binh 

Chánh
Xỉ Qui 

Đúc Ảp 2 Tam trú PHAN PHI 
HỬNG

NGUYỀN
THI

THẢO

56 079318010504 LẺ KIM THƯ Nữ 16/04/2018 TP.IICM Kinh 0703254808 Thanh phố 
Hồ Chi Minh

Huyện Binh 
Chánh Xà Qui Đức Ảp 1 Quốc lớ 

50

A8/13 ấp 1 
xã Qui Đức 
huyện Bính 

Chánh 
Tphcm

Thành phố 
Hồ Chi Minh

Huyện Binh 
Chảnh

XI Qui 
Đúc Ảp 1 Quốc lò 

50

Ấp 1 xã 
Qui Đức 

huyện 
Đinh 

Chánh

Tam trú LẺ THÀNH 
TRUNG

ĐOÀN 
THI KIM 

ANH

57 080218004509 NGUYẺN CAO 
MINH DAT Nam 01/07/2018 Bệnh viện Húng 

Vương Kinh 0338719094 Tinh Long 
An

Huyện Cẩn 
Giuộc

Khu Pho 
Tỉn 

Phước

Tồ 13 Ảp 
Kim Điền

Thành phổ 
HỒ Chi Minh

Huyện Binh 
Chánh

XI Qui 
Đức Ảp 2 Búi

Vin Sư
B5/32 Tạm tni NGUYỄN 

TRUNG H1ÉU

CAO
NGỌC
TUỐI

58 079318038560 LÂMNGOC 
THANH VÀN Nữ 17/12/2018 Bệnh viện Hùng 

Vương Kinh 0944527879 Thành phố 
Hồ Chi Minh Quàn 10 Phường 08 Khu phố 

1
Tổ
9

Nguyễn 
Tiêu La 237/19 Thánh phố 

Hồ Chí Minh
Huyên Binh 

Chánh
XI Qui 

Đúc Ảp 1 AI 1/33 Tam trú LÂM TRUNG 
THỊNH

PHAM
THI

BÍCH
NGOC

59 079218031830 BÙI GIA HUY Nam 30/09/2018 TPHCM Kinh 0909535939 Thánh phố 
Hồ Chi Minh

Huyện Binh 
Chánh Xà Qui Đúc Ảp 1

A14/21b ắp 
1 xỉ qui 

đức huyện 
binh chinh 

tphcm

Thảnh phó 
Hồ Chi Minh

Huyện Binh 
Chánh

XI Qui 
Đức Áp 2

B4Í110“
ấp 2 xã 
qui đức 
huyện 
binh 

chánh

Tam trú BÙI CÓNG 
KHANH

NGUYẺN
HUỲNH

LÊ

60 079318016382 VÕ NGUYỀN 
PHÚC SINH Nam 15/06/2018 Bệnh viện Hùng 

Vương Kinh 0703564393 Thành phố 
Hồ Chi Minh Quặn 10 Phường 02 Khu phố

2 222 Thánh phố 
Hồ Chi Minh

Huyện Binh 
Chánh

XI Qui 
Đúc Ảp 4 Tạm trú VÕ TRƯỚNG 

NHẢN

NGUYỄN 
THI KIM 

ANH

61 096218011069 NGUYỀN 
MINH PHÁT Nam 18/03/2018 Tinh Cà Mau Kinh 0934867545 Tĩnh Câ Mau Huyện Thời 

Binh
Thánh phố 

Hồ Chi Minh
Huyện Binh 

Chánh
Xỉ Qui 

Đức Ảp 4 Nhà
không số Tam trú NGUYỄN 

KIÊU NHẢN

PHẠM
THI

VÁNG

62 079218040610 NGUYỀN BÁ 
KHÒI Nam 02/12/2018 TPHCM Kinh 0936649375 Thành phố 

Hà Chi Minh Quặn Binh Tản
Phường 

Binh Hưng 
Hòa

Khu phổ 
12 Sổ 11 160/1/15 Thánh phố 

Hồ Chi Minh
Huyện Binh 

Chánh
XI Quỉ 

Đức Ảp 4
Doãn

Nguyễn
Tuấn

D ì'18 B Tạm trú NGUYỀN BÁ 
TRUYỀN

BÙI THJ 
PHƯƠNG 
THANH

63 079318029028 NGUYỄN 
NGỌC NHI Nũ 03/10/2018

Bệnh viện 
Nguyễn Tri 
Phương, Q5, 

HCM

Kinh 0902811623 Thành phố 
Hồ Chi Minh Quân 5 Phường 07 Khu phố 

2B
Trần

Hưng Đao 930/3R Thành phố 
Hố Chi Minh

Huyện Binh 
Chánh

Xỉ Qui 
Đúc Ảp 4 1)1/12 Tạm trú NGUYẺN 

THANH VIÊT
LƯU QUÍ 

BÌNH

' f /

■%

y*
H

Ả
H



64 086318002074
NGUYỀN 

NGỌC PHÚC 
LỘC

Nữ 15/05/2018 Bệnh viện Hung 
Vưcmg Kinh 0859094025 Trnh Vinh 

Long
Huyện Mang 

Thít
Thánh phổ 

Hồ Chi Minh
Huyện Binh 

Chánh
Xỉ Qui 

Đúc Ảp 4 Tạm trú NGUYỀN 
ĐỪC TÀI

trAn
KIÊƯ
OANH

65 079218011747 VỎ THANH 
NHÀN Nam 26/04/2018 TPHCM Kinh 0934018659 Thành phố 

Hổ Chi Minh
Thánh Phố 
Thú Đúc

Phướng 
Lĩnh Trung

Khu phổ
2 Linh trung 58/22/1 Thánh phó 

Hà Chi Minh
Huyên Binh 

Chinh
Xi Qui 

Đức Áp 3 C9/6 Tam trú VỒ THANH 
NHÂM

NGUYỄN 
THỊ ÁNH 

HỔNG

66 079218026070 NGUYỄN AN 
KHANG Nam 08/07/2018 Bệnh viện Húng 

Vương Kinh 0767744361 Thành phố 
Hồ Chi Minh Quận 5 Phường 01 Khu phố 

1
Vỗ Vàn 

Kiệt 666/35 Thánh phố 
Hố Chi Minh

Huyện Binh 
Chánh

XăQui
Đúc Ảp2 B2/18B Tam trú NGUYỄN 

VẢN PHONG

NGUYỀN
DIỆP

THANH
NHẢN

67 082218005893 TRÀN THANH 
TUẢN Nam 16/07/2018

Xi Tản Hội Thi 
xỉ Cai Lây Tinh 

Tiền Giang
Kinh 0983655034 Tinh Tiền 

Giang Thi xà Cai Uy Thánh pho 
Hồ Chi Minh

Huyên Binh 
Chánh

Xỉ Qui 
Đức Ảp 4

tổ 2 ấp 
4 xă Qui 

Đức 
huyên 
Binh

Tam trú TRÁN 
KHÁNH LY

PHAM
THI

THANH
NGÂN

68 082218007256 NGUYỄN QUÝ 
MINH KHANG Nam 23/11/2018

Bệnh viện 
Nguyễn Tri 

Phương
Kinh 0902774781 Tinh Tiền 

Giang
Huyên Gồ 
Cõng Tây

Thành phố 
Hố Chi Minh

Huyện Binh 
Chánh

xa Qui 
Đức Áp 2

B1/28B 
ấp 2 xa 
Qui Đúc 
huyện 
binh 

Chánh

Tam trú

NGUYẺN
QUÍ

PHƯƠNG
THÔNG

ĐỎ THI 
THÚY 
HẢNG

69 052218007904 PHẠM KHỎI 
NGUYÊN Nam 22/01/2018

xa Nhon Hâu, thi 
xâ An Nhơn, Tinh 

Binh Đinh
Kinh 0794865664 Tinh Binh 

Định
Thi xă An 

Nhơn
Thôn Vân 

Son
Thôn Vân 

Sơn
Thảnh phố 

Hồ Chi Minh
Huyện Binh 

Chánh
Xã Qui 

Đúc Ảp 2 B4/I8A Tam trú PHẠM
HOÀNG ĐỨC

TRINH 
HỒNG 

DA THÀO

T

M

7 Ĩ<

70 079218031548 TRÂN HOÀNG 
HUY Nam 25/06/2018 TP.HCM Kỉnh 0903863571 Thánh phá 

Hồ Chi Minh Quận 1
Phường 

Nguyễn Cư 
Trinh

Khu phố
5

Cổng
quỳnh 87/8 Thánh phố 

Hồ Chi Minh
Huyện Bình 

Chánh
xa Qui 

Đức Ảp 2 4/5a ấp 2 Tạm trú

TRÂN
PHẠM

PHƯƠNG
HIÊN

• -

71 079218045242 NGUYỀN ĐÍNH 
PHONG Nam 31/12/2018 Bệnh viện Húng 

Vương Kình 0974471921 Thảnh phố 
Hổ Chi Minh Quận 8 Phướng 10 Khu phố

5 Ba Đinh 722/3 Thảnh phố 
Hồ Chi Minh

Huyện Bỉnh 
Chánh

xa Qui 
Đức Àp 2

Pham
Thi
Tánh

B4/18 Tạm trú NGUYỄN 
HÙNG TÚ

TẢNG
KIỀU
ANH

72 083318009302
PHẠM

NGUYÊN GIA 
LINH

Nữ 21/08/2018 Bệnh viện Hùng 
Vương Kinh 0989234462 Tinh Bến Tre Huyên Mò 

Cày Bắc 199 Thánh phó 
Hố Chi Minh

Huyện Binh 
Chánh

xa Đa
Phước Ap2 Tam trú PHẠM MINH 

MANH

NGUYỀN
THI

NGỌC
DAO

73 07931802S907 DƯƠNG NGỌC 
ĐẢNG TẰM Nữ 05/09/2018 Bệnh vi&i Quân y 

7A- TP.HCM Kinh 0979773868 Thành phố 
Hồ Chi Minh Huycn Nha Bè Xí Nhơn 

Đúc Áp 2 Tổ
2

Lẻ vân 
lương I308/24B Thánh phố 

Hồ Chi Minh
Huyện Bình 

Chánh
xa Đa 
Phước Ảp 4 Liên ấp 

4-5

Kế
DI 1/320/ 

4
Tam trú DƯƠNG TẢN 

HÙNG

PHAM
THI

NGQC
BÍCH

74 079218016062
HÀ NGUYỄN 
HOÀNG TẢN 

TÀI
Nam 03/05/2018 Bệnh viện Hùng 

Vương Kinh 0365898522 Thánh phổ 
Hồ Chi Minh Quận 12

Phướng 
Tin Thời 

Nhất

Khu phố
3 11/17 Thành phố 

Hồ Chi Minh
Huyện Binh 

Chánh
xa Da 
Phước Ảp 2 B7/21Q/I

2L Tạm trù HÀ NGƯYẺN 
HOÀI NAM

VŨ THI 
TRÚC 
NGA



75 079318033613
NGUYEẺN 

HOÀNG KHẢ 
TÂM

NO 9/10/2018 BV Triều An Kinh 0908710535 Thánh phố 
Hồ Chi Minh

Huyện Binh 
Chánh Tân Túc KP4 D3/10B Thành phố 

Hồ Chi Minh
Huyện Binh 

Chánh
Hưng
Long

Tản
Liễu D3/10B Tam mi Nguyễn BÂ 

Thành

Huỳnh Thị 
Phương 

Thào

76 07921803766
7

L Ả M
T H A N H  T Ú

N*m 2 0 /1 0 /2 0 1 8
Bệnh viện Từ 
DO, TPHCM

Kinh Thánh phố 
Hồ Chi Minh

Huyên Binh 
Chánh

x a

Phong
Phú

Thánh phố 
Hổ Chi Minh

Huyện Binh 
Chinh

X ă
P h o n g

P hú

LÂM HOÀNG 
GIANG

PHAN 
THI ÁI 
QUYÊN

77
07921803766

6
L Â M

T H A N H  T Â N
Nam 2 0 /1 0 /2 0 1 8

Bệnh viện Từ 
Dù TPHCM

Kinh Thánh phố 
Hồ Chi Minh

Huyện Binh 
Chánh

Xã
Phong

Phú

Thành phố 
Hò Chi Minh

Huyện Binh 
Chánh

X ã
P h o n g

P hú

LẢM HOÀNG 
GIANG

PHAN 
THI ÁI
QUYÊN

78 07913180375
77

T R À N
P H Ư Ơ N G

T R Ú C

Nữ 2 7 /1 1 /2 0 1 8
Bệnh viện 

Hùng Vương
Kinh

0 7 9 2 1 8 0 3 1
548

Thánh phố 
Hồ Chi Minh

HuyỂn Binh 
Chánh

Xã Da 
Phước

Thánh phổ 
Hồ Chi Minh

Huyện Bình 
Chánh

X ã Q ui 
Đức Ảp 3

C6/32A

Tam trủ TRÂN BỬU 
DUY

TRÂN
THỤY
ĐOAN
TRANG

79 07921803154
8

T R Â N
H O À N G  H U Y

Nam 2 5 /0 6 /2 0 1 8
Bựnh viện Từ 
Dù, TPHCM

Kinh Thánh phố 
Hà Chi Minh

Quận 1
Cổng
Quỳnh

Phướng 
Nguyễn 
Cư Trinh 87/8

TRAẢN
PHẠM

PHƯƠNG
HIÊN

80 0S42180044S1
N G U Y Ẻ N  
V Õ  M IN H  

H U Y

Nam 3 1 /0 7 /2 0 1 8
Bệnh viện An 

Đinh Kinh Tinh Đồng 
Nai

Huyện Vĩnh 
Cữu Xă Phú Lý NGUYẺN 

VẢN HÚNG
VỎ THI 
CHÍN ì

Tổng cộng danh sách có 80 trẻ 

Trong đỏ nữ: 40 trẻ
Người lập báng

Ngô Mộng Thúy Thị Kim Ngân
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